LỜI NÓI ĐẦU
          Có tới hơn 1 tỷ trang Web sử dụng tiếng Anh. Thật kinh ngạc khi chỉ cần học một ngôn ngữ là có thể khai thác hầu hết kho tri thức ấy. Những phần mềm thông dụng nhất trên thế giới, những mạng xã hội nổi tiếng nhất, những cổng thông tin phong phú nhất, những ví điện tử được ưa chuộng nhất, tất cả đều được viết bằng tiếng Anh. Việc học một thứ ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ, bao giờ cũng đem lại cho bạn nhiều khó khăn, vì thế  để học tốt tiếng Anh hay bất kì thứ tiếng nào khác đòi hỏi bạn phải có những động lực khá rõ ràng.

Để giúp thầy, cô và các em học sinh  các khối lớp  dễ dàng tìm hiểu trước, nhanh chóng tìm ra những Sách tiếng anh cần thiết cho mình, Thư viện đã biên soạn ra Thư mục chuyên đề “Sách tham khảo môn Tiếng Anh”. Trong thư mục các cuốn sách được sắp xếp theo trình tự sách tham khảo Tiếng anh từ lớp 6 đến lớp 9
Cấu trúc thư mục gồm 3 phần

          - Phần I: Lời nói đầu

          - Phần II: Nội dung thư mục

          - Phần III: Bảng tra cứu theo tên tài liệu

Trong quá trình biên soạn mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Thư viện rất mong nhận được sự đóng góp và xây dựng từ quý Bạn đọc để những lần biên soạn thư mục sau, sẽ hoàn thiện hơn.

Trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em!

	1
	
   * Hình thức tài liệu:

Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng anh 6 :  / Nguyễn Thị Chi ; ,  ; ,  .- Tái bản lần thứ  .- H .: Giáo dục Việt Nam, 2013 .- 193 Tr ; 24cm .-
* Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn theo bố cục bài trong SGK anh 6. Trong mỗi bài lại được chia thành 2 phần chính:

Phần 1: Tóm tắt kiến thức cần nhớ – Giúp HS củng cố và ghi nhớ ngữ pháp trong bài

Phần 2: Thực hành – Giúp HS vận dụng kiến thức vào làm bài tập thực

 Cuối mỗi bài còn có phần đố vui giúp học sinh vừa giải trí vừa rèn kĩ năng làm bài

Cuối sách là phần đáp án và hướng dẫn giải các bài tập trong phần thực hành
	TKNN-00121
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	         Bài tập ôn luyện tiếng anh 6 :  / Nguyễn Thị Kim Oanh ; ,  ; ,  .- Tái bản lần thứ  .- H .: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 182 Tr ; 24cm .-()
· Tóm tắt: 

Nội dung cuốn sách “Bài tập ôn luyện Tiếng anh 6” hệ thống toàn bộ phần trọng tâm kiến thức của mỗi bài học trước khi đưa ra các bài tập giúp HS ôn luyện. Bên cạnh đó nội dung sách còn chỉ ra các lỗi sai mà HS hay mắc phải trong quá trình giao tiếp cũng như khi làm bài tập, bài thi và những lời giải thích cụ thể nhằm giúp các em ghi nhớ và khắc sâu hơn kiến thức một cách chắc chắn.

Ứng với mỗi bài học sẽ có từ 2 – 3 bài luyenj dưới dạng TEST được sắp xếp theo cấp độ khó dần.

Test 1: Gồm các bài luyện tập về kĩ năng dùng từ ngữ, ngữ pháp, ngữ âm trong phạm vi bài học

Test 2: Gồm những bài tập ở dạng khác nhau mang tính tổng hợp hơn ở Test1
	TKNN-00144
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	         Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 6 / Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Đăng Bình, Lê Thi Nga .- H .: Đại học quốc gia Hà Nội, 1999 .- 153 Tr ; 21cm
· Tóm tắt: 

Nội dung cuốn sách gồm các bài kiểm tra học kì I, học kì II, bài kiểm tra nâng cao, bài kiểm tra cuối năm học và đáp án các bài kiểm tra. Giúp các em học sinh luyện tập, củng cố  hệ thống kiến thức và nắm vững các kiến thức cơ bản môn tiếng Anh theo qui định trong chương trình môn tiếng anh THCS.
	TKNN-00123
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   * Hình thức tài liệu:

Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng anh 7 :  / Nguyễn Thị Chi ; ,  ; ,  .- Tái bản lần thứ  .- H .: Giáo dục Việt Nam, 2013 .- 193 Tr ; 24cm .-()
* Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn theo bố cục bài trong SGK anh 7. Trong mỗi bài lại được chia thành 2 phần chính:

Phần 1: Tóm tắt kiến thức cần nhớ – Giúp HS củng cố và ghi nhớ ngữ pháp trong bài

Phần 2: Thực hành – Giúp HS vận dụng kiến thức vào làm bài tập thực

 Cuối mỗi bài còn có phần đố vui giúp học sinh vừa giải trí vừa rèn kĩ năng làm bài

Cuối sách là phần đáp án và hướng dẫn giải các bài tập trong phần thực hành
	TKNN-00150
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   * Hình thức tài liệu:
Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh  7 :  / Nguyễn Thị Chi  .- H .: Đại học quốc gia, 2008 .- 230 Tr ; 21cm
· Tóm tắt: Cuốn “Ôn tập và kiểm tra tiếng anh 7” gồm có:
· 10 bài kiemr tra 45 phút để củng cố và khắc sâu kiến thức sau mỗi bài học trong sách giáo khoa

· Giữa kì 1 và kì 2 có 4 bài kiểm tra 60 phút dành cho từng đối tượng HS

· Hết kì 1 và cuối năm có 6 bài kiểm tra 60 phút dành cho từng đối tượng HS

Các bài kiểm tra đều có đáp án hoặc biểu điểm để HS có thể tự đánh giá khả năng của mình
	TKNN-00054
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· Hình thức tài liệu:

Bồi dưỡng tiếng anh 7 :  / Hoàng Văn Vân ; ,  ; ,  .- Tái bản lần thứ  .- H .: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 152 Tr ; 24cm .-()
  * Tóm tắt:

Cuốn sách được biên soạn theo bố cục bài trong SGK anh 7. Trong mỗi bài lại được chia thành 2 phần chính:

Phần 1: Tóm tắt kiến thức (Language review) – Giúp HS củng cố và ghi nhớ ngữ pháp trong bài

Phần 2: Thực hành ( Practice) – Giúp HS vận dụng kiến thức vào làm bài tập thực hành
	TKNN-00146

	7
	[image: image4.jpg]Baitap
on luyén
TIENGANH 8

>
) %

—_——




· Hình thức tài liệu:
Bài tập ôn luyện Tiếng anh 8 :  / Nguyễn Thị Kim Oanh  .- H .: Giáo dục Việt Nam, 2011 .- 183 Tr ; 24cm
· Tóm tắt: 

Nội dung cuốn sách “Bài tập ôn luyện Tiếng anh 8” hệ thống toàn bộ phần trọng tâm kiến thức của mỗi bài học trước khi đưa ra các bài tập giúp HS ôn luyện. Bên cạnh đó nội dung sách còn chỉ ra các lỗi sai mà HS hay mắc phải trong quá trình giao tiếp cũng như khi làm bài tập, bài thi và những lời giải thích cụ thể nhằm giúp các em ghi nhớ và khắc sâu hơn kiến thức một cách chắc chắn.

Ứng với mỗi bài học sẽ có từ 2 – 3 bài luyenj dưới dạng TEST được sắp xếp theo cấp độ khó dần.

Test 1: Gồm các bài luyện tập về kĩ năng dùng từ ngữ, ngữ pháp, ngữ âm trong phạm vi bài học

Test 2: Gồm những bài tập ở dạng khác nhau mang tính tổng hợp hơn ở Test1
	TKNN-00109
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   * Hình thức tài liệu:

Bồi dưỡng Tiếng anh 8 :  / Phạm Trọng Đạt, Nguyễn Quang Vinh, Triệu Huy Tùng.- Tái bản lần thứ 2  .- H .: Giáo dục Việt Nam, 2011 .- 191 Tr ; 24cm

· Tóm tắt:

Cuốn sách được biên soạn dựa vào nội dung của 16 bài trong SGK anh 8 và đươck chia thành 2 phần chính:

Phần 1: Ngữ pháp và các bài tập ứng dụng

Phần 2: Giới thiệu một số bài kiểm tra tổng hợp

Phần cuối – Đáp án và hướng dẫn trả lời
	TKNN-00107
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* Hình thức tài liệu:

Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 :  / Tôn Nữ Cẩm Tú, Nguyễn Giang   .- Tái bản lần thứ 2 .- H .: Thanh niên, 2011 .- 118 Tr ; 24cm
* Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm các bài như trong sách giáo khoa tiếng anh 8. Trong mỗi bài gồm có 4 bài test được chia thành test 15 phút, test 45 phút và test học kì. Cuối sách là phần hướng dẫn giải và đáp án của các bài test giúp HS có thể tự kiểm tra xem mình làm được bao nhiêu phần. 
	TKNN-00131
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   * Hình thức tài liệu:

Ngữ pháp và bài tập nâng cao  tiếng anh 8 :  / Vĩnh Bá,  ; ,  ; ,  .- Tái bản lần thứ  .- H .: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 127 Tr ; 24cm .-()
  * Tóm tắt: Bài tập ngữ pháp - từ vựng tiếng Anh 8 được biên soạn theo các hiện tượng ngữ pháp và từ vựng xuất hiện trong các đơn vị bài học của sách giáo khoa môn Tiếng Anh 8. Giữa học kì I và học kì II có một bài kiểm tra, hết học kì I và cuối năm có hai bài kiểm tra,... các bài tập và bài kiểm tra đều có đáp án chi tiết giúp học sinh tự ôn luyện, nắm vững ngữ liệu, mở rộng và nâng cao kiến thức cũng như phát triển kĩ năng làm các dạng bài tập về ngữ pháp và từ vựng.
	TKNN-00147
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   * Hình thức tài liệu:

Bài tập ôn luyện Tiếng anh  9 / Nguyễn Thị kim Oanh  .- H .: Giáo dục Việt Nam, 2011 .- 198 Tr ; 24cm

· Tóm tắt: 

Cuốn sách tóm tắt nội dung ngữ pháp cơ bản của mỗi bài, chỉ ra những lỗi ngữ pháp HS thường mắc phải, kèm theo các ví dụ minh họa, đồng thời hệ thống các bài tập từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, đọc hiểu và viết trong SGK lớp 9. Sau mỗi bài là những bài kiểm tra phù hợp với từng đối tượng HS.

Các dạng bài tập được trình bày đa dạng, dưới nhiều hình thức giúp HS khai thác hiệu quả nhất cách sử dụng từ vựng, ngữ pháp và làm quen với các dạng bài tập khác nhau.
	TKNN-00115
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   * Hình thức tài liệu:

Bồi dưỡng Tiếng anh  9 / Phạm Trọng Đạt  .- H .: Giáo dục Việt Nam, 2011 .- 179 Tr ; 24cm

* Tóm tắt:

Cuốn sách được xây dựng trên cấu trúc nội dung chương trình Tiếng Anh lóp 9, với phần kiến thức ngữ pháp và bài tập cơ bản giúp học sinh ôn tập và củng cố. Còn có bài tập nâng cao và đề thi học sinh giỏi lớp 9 và tuyển sinh vào lớp 10, giúp học sinh dễ dàng ôn, luyện thi hoặc giáo viên làm tài liệu tham khảo.       
	TKNN-00117
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	         Hệ thống kiến thức và các dạng bài tập ngữ pháp tiếng anh : Dùng cho HS lớp 9 / Lê Đại Khoa  .- H .: Giáo dục, 2009 .- 172 Tr ; 24cm 
· Tóm tắt:

Cuốn “Hệ thống kiến thức và các dạng bài tập ngữ pháp tiếng anh : Dùng cho HS lớp 9” đượ biên soạn một cách có hệ thống theo chủ điểm ngữ pháp tiếng anh 9. Trong mỗi chủ điểm ngữ pháp trình bày theo hai phần chính:

I. Kiến thức ngữ pháp

II. Bài tập thực hành
	TKNN-00078
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   * Hình thức tài liệu:

Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh trung học cơ sở :  / Huỳnh Thị Ái  .- H .: Giáo dục, 2009 .- 360 Tr ; 24cm

· Tóm tắt:

Cuốn “Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh trung học cơ sở” gồm 6 phần:

Phần 1: Ngữ âm ( Phonetis)

Phần 2: từ vựng ( Vocabulary)

Phần 3: Ngữ pháp – Grammar

Phần 4: Đọc hiểu – Reading Comprehension

Phần 5: Giới thiệu một số đề thi HSG và thi vào các lớp chuyên Tiếng anh

Phần cuối cùng là đáp án các bài tập và đề thi
	TKNN-00073
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* Hình thức tài liệu:
Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh  9 :  / Nguyễn Thị Chi  .- H .: Đại học quốc gia, 2008 .- 230 Tr ; 21cm

· Tóm tắt:  
Nội dung cuốn sách gồm có:
- 10 bài kiểm tra 45 phút để củng cố kiến thức
- Giữa học kì I và học kì II có 2 bài kiểm tra 60 phút cho học sinh đại trà và 2 bài kiểm tra dành cho học sinh giỏi.
- Hết học kì I và cuối năm có 3 bài kiểm tra 60 phút dành cho học sinh đại trà và 3 bài cho học sinh khá giỏi.
Cuối cùng có phần đán án và hướng dẫn làm bài.
	TKNN-00068
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	         Ngữ pháp và bài tập nâng cao Tiếng Anh 9 :  / Vĩnh Bá  .- TP.HCM .: Tân Bình, 2005 .- 142 Tr ; 24cm 
* Tóm tắt:

Cuốn “Ngữ pháp và bài tập nâng cao Tiếng Anh 9” được biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa mới hiện hành, sách cung cấp đầy đủ và đa dạng các loại hình bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng anh 9 nhưng vẫn bám sát với các chủ điểm trong sách giáo khoa anh 9.
	TKNN-00041
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* Hình thức tài liệu:

Hướng dẫn ôn luyện kiến thức thi vào lớp 10 môn Tiếng anh / Vương Thị Ngân  .- H .: Đại học quốc gia Hà Nội, 2014 .- 187 Tr ; 24cm
· Tóm tắt:

Nội dung cuốn sách “Hướng dẫn ôn luyện kiến thức thi vào lớp 10 môn Tiếng anh”  được chia làm 3 phần:

Phần 1: Tổng hợp các kiến thức ngữ pháp cơ bản và bài tập vận dụng

Phần 2: Đáp án và hướng dẫn trả lời

Phần 3: Một số đề luyện tổng hợp
	TKNN-00151
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* Hình thức tài liệu:
Rèn luyện kỹ năng tiếng Anh THCS/ Phạm Phương Luyện.- H.: GD, 2005.- 200tr
· Tóm tắt:

Nội dung cuốn sách gồm có 3 phần:

· Liệt kê những trọng tâm dạy dưới dạng các tình huống giao tiếp hoặc năng lực ngôn ngữ.

· Hệ thống bài tập cơ bản

· Hệ thống bài tập nâng cao.

Phù hợp với giáo viên dạy tiếng anh và phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các em học tập. Đặc biệt dành cho các em học sinh tự học, tự nghiên cứu học tiếng anh.
	TKNN-00034
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* Hình thức tài liệu:
Trọng tâm kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh 9 :  / Ngô Văn Minh  .- H .: Đại học sư phạm, 2009 .- 168 Tr ; 24cm
· Tóm tắt:

Cuốn sách được biên soạn xoay quanh các chủ đề sau:
Unit 1. A visit from a pen pal
Unit 2. Clothing
Unit 3. A trip to the countryside
Unit 4. Learning a foreign language
Unit 5. Media
Ôn tập Học kì I
Unit 6. The environment
Unit 7. Saving energy
Unit 8. Celebrations
Unit 9. Natural disasters
Unit 10. Life on other planets
Ôn tập Học kì II
The final test
	TKNN-00076
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	         Tuyển chọn các bài ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 9: Ngữ pháp - viết câu :  / Trần Đình Nguyễn Lữ  .- H .: Giáo dục, 2007 .- 64 Tr ; 24cm 
· Tóm tắt:

Cuốn “Tuyển chọn các bài ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 9: Ngữ pháp - viết câu” giới thiệu nhiều dạng bài luyện tập về ngữ pháp và viết câu với nội dung bám sát sách tiếng anh 9 để HS ôn tập và làm tốt các phần bài tập này trong các bài kiểm tra. Sách gồm 2 phần:

Part 1: Grammar (gồm 40 bài kiểm tra)

Part 2: Writing

A- Sentence transformation (gồm 20 bài kiểm tra)

B- Passage writing (gồm 20 bài viết đoạn văn)
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* Hình thức tài liệu:
Vui học từ vựng Tiếng Anh 9 :  / Đặng Kim Anh  .- H .: Giáo dục, 2004 .- 203 Tr ; 24cm

·   Tóm tắt:

Vui học từ vựng  Tiếng Anh 9 được biên soạn theo các hiện tượng ngữ pháp và từ vựng xuất hiện trong các đơn vị bài học của sách giáo khoa môn Tiếng Anh 9. Giữa học kì I và học kì II có một bài kiểm tra, hết học kì I và cuối năm có hai bài kiểm tra,... các bài tập và bài kiểm tra đều có đáp án chi tiết giúp học sinh tự ôn luyện, nắm vững ngữ liệu, mở rộng và nâng cao kiến thức cũng như phát triển kĩ năng làm các dạng bài tập về ngữ pháp và từ vựng.
	TKNN-00035


C – Bảng tra cứu theo tên sách

	STT
	Tên sách
	Chữ cái tên sách
	Trang

	1
	Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng anh 6
	B
	2

	2
	Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng anh 7
	B
	3

	3
	Bài tập ôn luyện tiếng anh 6
	B
	2

	4
	Bài tập ôn luyện Tiếng anh 8
	B
	4-5

	5
	Bài tập ôn luyện Tiếng anh 9
	B
	6

	6
	Bồi dưỡng tiếng anh 7
	B
	4

	7
	Bồi dưỡng tiếng anh 8
	B
	5

	8
	Bồi dưỡng tiếng anh 9
	B
	6

	9
	Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh trung học cơ sở
	B
	9

	10
	Đề kiểm tra Tiếng Anh 8
	Đ
	5

	11
	Ngữ pháp và bài tập nâng cao  tiếng anh 8
	N
	5-6

	12
	Ngữ pháp và bài tập nâng cao Tiếng Anh 9
	N
	8

	13
	Hệ thống kiến thức và các dạng bài tập ngữ pháp tiếng anh : Dùng cho HS lớp 9
	H
	7

	14
	Hướng dẫn ôn luyện kiến thức thi vào lớp 10 môn Tiếng anh
	H
	8

	15
	Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 6
	Ô
	2-3

	16
	Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 7
	Ô
	3-4

	17
	Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 9
	Ô
	7-8.

	18
	Rèn luyện kỹ năng tiếng Anh THCS
	R
	8-9

	19
	Trọng tâm kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh 9
	T
	9

	20
	Tuyển chọn các bài ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 9: Ngữ pháp - viết câu
	T
	9-10
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	V
	10


Bảng tra cứu theo tên tác giả
	STT
	Tên tác giả
	tên sách
	Trang

	1
	Huỳnh Thị Ái
	Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh trung học cơ sở
	9

	2
	Đặng Kim Anh
	Vui học từ vựng Tiếng Anh 9
	10

	3
	Vĩnh Bá
	Ngữ pháp và bài tập nâng cao  tiếng anh 8
	5-6

	4
	Vĩnh Bá
	Ngữ pháp và bài tập nâng cao Tiếng Anh 9
	8

	5
	Nguyễn Thị Chi
	Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng anh 6
	2

	6
	Nguyễn Thị Chi
	Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng anh 7
	4-5

	7
	Nguyễn Thị Chi
	Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 6
	2-3

	8
	Nguyễn Thị Chi
	Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 7
	3-4

	9
	Nguyễn Thị Chi
	Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 9
	7-8

	10
	Phạm Trọng Đạt
	Bồi dưỡng tiếng anh 8
	5

	11
	Phạm Trọng Đạt
	Bồi dưỡng tiếng anh 9
	6

	12
	Lê Đại Khoa
	Hệ thống kiến thức và các dạng bài tập ngữ pháp tiếng anh : Dùng cho HS lớp 9
	7

	13
	Phạm Phương Luyện
	Rèn luyện kỹ năng tiếng Anh THCS
	8-9

	14
	Trần Đình Nguyên Lữ
	Tuyển chọn các bài ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 9: Ngữ pháp - viết câu
	9-10

	15
	Ngô Văn Minh
	Trọng tâm kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh 9
	9

	16
	Vương Thị Ngân
	Hướng dẫn ôn luyện kiến thức thi vào lớp 10 môn Tiếng anh
	8

	17
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Bài tập ôn luyện tiếng anh 6
	2

	18
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Bài tập ôn luyện Tiếng anh 8
	4-5

	19
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Bài tập ôn luyện Tiếng anh 9
	6

	20
	Tôn Nữ Cẩm Tú
	Đề kiểm tra Tiếng Anh 8
	5

	21
	Hoàng Văn Vân
	Bồi dưỡng tiếng anh 7
	4


